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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KON TUM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 77/2016/NQ-HĐND
	Kon  Tum, ngày 09 tháng 12 năm 2016


NGHỊ QUYẾT

Về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
_____________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí;

Xét Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 31 tháng 10năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1.Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

1. Danh mục phí và lệ phí, đối tượng nộp, miễn, giảm phí và lệ phí, tỷ lệ % để lại, tỷ lệ % nộp ngân sách nhà nước tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo.
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2. Cơ quan thu phí: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ.
3. Thu nộp, phân bổ số thu phí và lệ phí: Đảm bảo nguyên tắc quy định tại Điều 12 Luật phí và lệ phí và Điều 3 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ, trong đó:

- Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí và lệ phí thuộc tỉnh quản lý phải kê khai, đăng ký số thu và nộp ngân sách tỉnh;

- Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí và lệ phí thuộc cấp huyện quản lý thì kê khai đăng ký số thu và nộp ngân sách huyện, thành phố.
4.Quản lý, sử dụng và quyết toán phí: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23tháng 8 năm2016 của Chính phủ.
Điều 2.Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành quy định mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Phụ lục III kèm theo.
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Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ quy định tại Nghị quyết này tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnhvà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01        năm 2017./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);

- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);

- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;

- Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT, CTHĐ.
	CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Văn Hùng
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(1) NNg

		

		PHỤ LỤC I														Chính thức

		PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN

		(Kèm theo Nghị quyết số       /2016/NQ-HĐND ngày      /12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

		STT		Tên loại phí		Đơn vị tính		Mức thu (đồng)		Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu		Tỷ lệ (%) nộp ngân sách nhà nước		Ghi chú

				Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống

		1		Đối tượng nộp phí

				Tất cả các tổ chức kinh tế, các Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ, đặc dụng, các cá nhân, hộ gia đình là chủ các nguồn giống lâm nghiệp đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện bình tuyển, công nhận trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Các nguồn giống lâm nghiệp bao gồm:

		-		Các lâm phần tuyển chọn,

		-		Các khu rừng giống chuyển hóa,

		-		Các khu rừng giống trồng,

		-		Cây mẹ,

		-		Cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom)

		2		Mức thu phí

		a		Các tổ chức kinh tế, các Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ, đặc dụng, các cá nhân, hộ gia đình đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng

		-		Đối với những tổ chức, cá nhân có dưới 10 cây mẹ, cây đầu dòng		đồng/01 lần		1,500,000		90%		10%

		-		Đối với những tổ chức, cá nhân có từ 10 đến dưới 30 cây mẹ, cây đầu dòng		đồng/01 lần		2,000,000		90%		10%

		-		Đối với những tổ chức, cá nhân có từ 30 đến 50 cây mẹ, cây đầu dòng		đồng/01 lần		2,500,000		90%		10%

		-		Đối với những tổ chức, cá nhân có trên 50 cây mẹ, cây đầu dòng		đồng/01 lần		3,000,000		90%		10%

		b		Các tổ chức kinh tế, các Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ, đặc dụng, các cá nhân, hộ gia đình đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện bình tuyển, công nhận lâm phần tuyển chọn, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống chuyển hóa, rừng giống trồng

		-		Đối với những tổ chức, cá nhân có dưới 5 ha		đồng/01 lần		4,500,000		90%		10%

		-		Đối với những tổ chức, cá nhân có từ 5 - 10 ha		đồng/01 lần		5,500,000		90%		10%

		-		Đối với những tổ chức, cá nhân có trên 10 ha		đồng/01 lần		7,500,000		90%		10%





(2) CNgTM (10-90%)

		

		PHỤ LỤC I

		PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG																CHÍNH THỨC

		(Kèm theo Nghị quyết số       /2016/NQ-HĐND ngày      /       /2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

		STT		Tên loại phí		Đơn vị tính		Mức thu (đồng)		Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu		Tỷ lệ (%) nộp ngân sách nhà nước		Ghi chú		Đơn vị xây dựng Đề án thu phí, lệ phí

				Phí sử dụng công trình kế cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y												HĐND tỉnh vừa ban hành tại Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016

		1		Đối tượng nộp phí

				Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có phương tiện ra, vào các cửa khẩu trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y có trách nhiệm nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng

		2		Mức thu phí

		a		Xe chở người (có chở khách hoặc không chở khách); xe chở hàng (không chở hàng hoặc có chở hàng khác với hàng hóa quy định ở mục II)

		-		Xe ôtô con; xe bán tải; xe tải có  trọng tải dưới 1.500 kg.		đồng/xe/lượt qua cửa khẩu		50,000		10%		90%

		-		Xe khách từ 10 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi; xe tải có trọng tải từ 1.500 kg đến dưới 4.000 kg.		đồng/xe/lượt qua cửa khẩu		70,000		10%		90%

		-		Xe khách từ 31 chỗ ngồi trở lên; xe tải, xe kéo rơ moóc, xe kéo sơ mi rơ moóc có trọng tải từ 4.000 kg đến dưới 10.000 kg.		đồng/xe/lượt qua cửa khẩu		130,000		10%		90%

		-		Xe tải, xe kéo rơ moóc, xe kéo sơ mi rơ moóc có trọng tải  từ 10.000 kg đến dưới 18.000 kg; xe chở hàng bằng container 20 fit.		đồng/xe/lượt qua cửa khẩu		220,000		10%		90%

		-		Xe tải, xe kéo rơ moóc, xe kéo sơ mi rơ moóc có trọng tải từ 18.000 kg trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit.		đồng/xe/lượt qua cửa khẩu		320,000		10%		90%

		b		Xe chở hàng: chở gỗ và sản phẩm chế biến từ gổ nhập khẩu, xuất khẩu (trừ gỗ rừng trồng và gỗ cây cao su), chở hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm xuất tái nhập, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất khẩu, hàng hóa quá cảnh...

		-		Xe bán tải; xe tải có  trọng tải dưới 1.500 kg.		đồng/xe/lượt qua cửa khẩu		350,000		10%		90%

		-		Xe tải có trọng tải từ 1.500 kg đến dưới 4.000 kg.		đồng/xe/lượt qua cửa khẩu		500,000		10%		90%

		-		Xe tải, xe kéo rơ moóc, xe kéo sơ mi rơ moóc có trọng tải  từ 4.000 kg đến dưới 10.000 kg.		đồng/xe/lượt qua cửa khẩu		1,000,000		10%		90%

		-		Xe tải, xe kéo rơ moóc, xe kéo sơ mi rơ moóc có trọng tải  từ 10.000 kg đến dưới 18.000 kg; xe chở hàng bằng container 20 fit.		đồng/xe/lượt qua cửa khẩu		2,000,000		10%		90%

		-		Xe tải, xe kéo rơ moóc, xe kéo sơ mi rơ moóc có trọng tải từ 18.000 kg trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit.		đồng/xe/lượt qua cửa khẩu		3,000,000		10%		90%

		3		Đối tượng miễn nộp phí

		-		Xe có hộ tống, dẫn đường; xe công vụ gồm: xe của các cơ quan Đảng, nhà nước, đoàn thể (không bao gồm xe của doanh nghiệp nhà nước) đi công tác, xe của các Đoàn công tác nước ngoài được miễn trừ ngoại giao theo qui định của Nhà nước.				Miễn thu

		-		Xe cứu thương; xe cứu hỏa, xe máy nông nghiệp; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt bão;  xe làm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp khi có thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm				Miễn thu

		-		Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh (xe tăng, xe bọc thép, xe kéo pháo, xe chở lực lượng vũ trang đang hành quân); xe ô tô của lực lượng Công an, Quốc phòng sử dụng vé “Phí đường bộ toàn quốc”				Miễn thu

		-		Xe mô tô hai bánh, xe hai bánh gắn máy; xe ba bánh gắn máy				Miễn thu





(3) GTVT

		

		PHỤ LỤC I

		PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI																chính thức

		(Kèm theo Nghị quyết số       /2016/NQ-HĐND ngày      /       /2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

		STT		Nội dung		Đơn vị tính		Mức thu (đồng)		Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu		Tỷ lệ (%) nộp ngân sách nhà nước		Ghi chú		Đơn vị xây dựng Đề án thu phí, lệ phí

				Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố												Sở Xây dựng chủ trì phối hợp UBND các huyện, TP

		1		Đối tượng nộp phí

				Các cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được phép sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường ngoài mục đích giao thông phù hợp quy định của Nhà nước về quản lý hè đường, lòng đường, lề đường

		2		Mức thu phí

		a		Khu vực thành thị (các phường, thị trấn)

		-		Tập kết, trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng, thi công công trình		Đồng/m2/ngày		4,000		70%		30%

		-		Trông giữ xe

				Sử dụng từ 15 ngày trở xuống		Đồng/m2/ngày		2,000		70%		30%

				Sử dụng trên 15 ngày		Đồng/m2/tháng		30,000		70%		30%

		-		Kinh doanh hàng hoá, dịch vụ		Đồng/m2/tháng		60,000		70%		30%

		-		Phí sử dụng vỉa hè để đặt biển hiệu, biển quảng cáo		Đồng/m2bảng hiệu/tháng		60,000		70%		30%

		b		Khu vực nông thôn (địa bàn các xã còn lại)

		-		Tập kết, trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng, thi công công trình		Đồng/m2/ngày		2,000		70%		30%

		-		Trông giữ xe

				Sử dụng từ 15 ngày trở xuống		Đồng/m2/ngày		1,000		70%		30%

				Sử dụng trên 15 ngày		Đồng/m2/tháng		10,000		70%		30%

		-		Kinh doanh hàng hoá, dịch vụ		Đồng/m2/tháng		20,000		70%		30%

		-		Phí sử dụng vỉa hè để đặt biển hiệu, biển quảng cáo		Đồng/m2bảng hiệu/tháng		20,000		70%		30%

		c		Trường hợp thời gian sử dụng không liên tục trong cả ngày (chỉ sử dụng một buổi); tùy theo nội dung công việc		Đồng/m2/buổi		Mức thu bằng 50% mức thu nêu trên		70%		30%

		3		Đối tượng miễn nộp phí

				Tổ chức trông giữ xe phục vụ đám tang, đám cưới				Miễn thu

				Hoạt động để xe tự quản trước mặt nhà				Miễn thu

				Hoạt động văn hóa, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.				Miễn thu

				Hoạt động phục vụ thi công xây dựng, sửa chữa công trình có tính chất khẩn cấp (khắc phục sự cố đường ống nước sạch, cáp điện, cáp quang, ống dẫn xăng dầu, khí đốt; lún sụt nền, mặt đường, vỉa hè)				Miễn thu

				Lắp đặt nhà chờ xe bus, trồng cây xanh trên hè phố				Miễn thu





(4) VAN HOA

		

		PHỤ LỤC I																chính thức

		PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO, DU LỊCH

		(Kèm theo Nghị quyết số       /2016/NQ-HĐND ngày      /       /2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

		STT		Nội dung		Đơn vị tính		Mức thu (đồng)		Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu		Tỷ lệ (%) nộp ngân sách nhà nước		Ghi chú		Đơn vị xây dựng Đề án thu phí, lệ phí

		I		Phí thăm quan Di tích lịch sử Ngục Kon Tum												Sở Văn hóa thể thao và Du Lịch

		1		Đối tượng nộp phí

				Các tổ chức, các nhân là người Việt Nam và người nước ngoài đến thăm quan di tích lịch sử Ngục Kon Tum

		2		Mức thu phí

		-		Người lớn		đồng/người/lần		10,000		100%		0%

		-		Trẻ em		đồng/người/lần		5,000		100%		0%

		3		Đối tượng miễn, giảm nộp phí

		-		Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú		đồng/người/lần		Mức thu bằng 50% mức thu tại điểm 2, Mục I nêu trên		100%		0%

		-		Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ		đồng/người/lần		Mức thu bằng 50% mức thu tại điểm 2, Mục I nêu trên		100%		0%

		*		Đối với người thuộc diện được hưởng cả hai trường hợp trên thì chỉ giảm 50% mức phí thăm quan (áp dụng 01 trường hợp).		đồng/người/lần		Mức thu bằng 50% mức thu tại điểm 2, Mục I nêu trên		100%		0%

		-		Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ		đồng/người/lần		Miễn thu

		-		Học sinh, sinh viên, người cao tuổi (là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên theo Luật Người cao tuổi)		đồng/người/lần		Miễn thu

		II		Phí thăm quan công trình Bảo tàng tỉnh Kon Tum												Sở Văn hóa thể thao và Du Lịch

		1		Đối tượng nộp phí

				Các tổ chức, các nhân là người Việt Nam và người nước ngoài đến tham quan Bảo tàng tỉnh

		2		Mức thu phí

		-		Người lớn		đồng/người/lần		10,000		100%		0%

		-		Trẻ em		đồng/người/lần		5,000		100%		0%

		3		Đối tượng miễn, giảm nộp phí

		-		Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú		đồng/người/lần		Mức thu bằng 50% mức thu tại điểm 2, Mục II nêu trên		100%		0%

		-		Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ		đồng/người/lần		Mức thu bằng 50% mức thu tại điểm 2, Mục II nêu trên		100%		0%

		*		Đối với người thuộc diện được hưởng cả hai trường hợp trên thì chỉ giảm 50% mức phí thăm quan (áp dụng 01 trường hợp).		đồng/người/lần		Mức thu bằng 50% mức thu tại điểm 2, Mục II nêu trên		100%		0%

		-		Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ		đồng/người/lần		Miễn thu

		-		Học sinh, sinh viên, người cao tuổi (là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên theo Luật Người cao tuổi)		đồng/người/lần		Miễn thu

		III		Phí thư viện đối với thư viện tỉnh Kon Tum												Sở Văn hóa thể thao và DL

		1		Đối tượng nộp phí

				Các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu cung cấp các dịch vụ phục vụ bạn đọc vốn tài liệu tại Thư viện tỉnh phải nộp phí thư viện (thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu) theo quy định

		2		Mức thu phí

		-		Người lớn		đồng/thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu/năm		30,000		100%		0%

		-		Thiếu nhi		đồng/thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu/năm		10,000		100%		0%

		3		Đối tượng miễn, giảm nộp phí

		-		Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú.		đồng/thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu/năm		Mức thu bằng 50% mức thu tại điểm 2, Mục III nêu trên		100%		0%

		-		Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ		đồng/thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu/năm		Mức thu bằng 50% mức thu tại điểm 2, Mục III nêu trên		100%		0%

		*		Đối với người thuộc diện được hưởng cả hai trường hợp trên thì chỉ giảm 50% mức phí thư viện		đồng/người/lần		Mức thu bằng 50% mức thu tại điểm 2, Mục III nêu trên		100%		0%

		-		Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ		đồng/thẻ mượn, thẻ đọc tài liệu/năm		Miễn thu





(5) TNMT

		

		PHỤ LỤC I																ĐÃ CHỈNH SỬA

		PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

		(Kèm theo Nghị quyết số       /2016/NQ-HĐND ngày      /       /2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

		STT		Nội dung		Đơn vị tính		Mức thu (đồng)		Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu		Tỷ lệ (%) nộp ngân sách nhà nước		Ghi chú		Đơn vị xây dựng Đề án thu phí, lệ phí

		I		Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)												Sở Tài nguyên và Môi trường

		1		Đối tượng nộp phí

				Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi nộp hồ sơ yêu cầu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết của dự án/cơ sở thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân nhân tỉnh Kon Tum

		2		Mức thu phí

		2.1		Thẩm định lần đầu

		a		Nhóm 1. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường có tổng mức đầu tư

				Nhỏ hơn hoặc = 50 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		5.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 50 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 100 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		6.500.000		100%		0%

				Lớn hơn 100 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 200 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		12.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 200 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 500 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		14.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 500 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		17.000.000		100%		0%

		b		Nhóm 2. Dự án công trình dân dụng có tổng mức đầu tư

				Nhỏ hơn hoặc = 50 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		6.900.000		100%		0%

				Lớn hơn 50 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 100 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		8.500.000		100%		0%

				Lớn hơn 100 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 200 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		15.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 200 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 500 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		16.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 500 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		25.000.000		100%		0%

		c		Nhóm 3. Dự án hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tư

				Nhỏ hơn hoặc = 50 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		7.500.000		100%		0%

				Lớn hơn 50 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 100 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		9.500.000		100%		0%

				Lớn hơn 100 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 200 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		17.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 200 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 500 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		18.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 500 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		25.000.000		100%		0%

		d		Nhóm 4. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản có tổng mức đầu tư

				Nhỏ hơn hoặc = 50 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		7.800.000		100%		0%

				Lớn hơn 50 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 100 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		9.500.000		100%		0%

				Lớn hơn 100 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 200 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		17.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 200 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 500 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		18.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 500 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		24.000.000		100%		0%

		c		Nhóm 5. Dự án giao thông có tổng mức đầu tư

				Nhỏ hơn hoặc = 50 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		8.100.000		100%		0%

				Lớn hơn 50 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 100 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		10.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 100 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 200 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		18.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 200 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 500 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		20.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 500 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		25.000.000		100%		0%

		e		Nhóm 6. Dự án công nghiệp có tổng mức đầu tư

				Nhỏ hơn hoặc = 50 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		8.400.000		100%		0%

				Lớn hơn 50 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 100 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		10.500.000		100%		0%

				Lớn hơn 100 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 200 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		19.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 200 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 500 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		20.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 500 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		26.000.000		100%		0%

		f		Nhóm 7. Dự án khác (không thuộc 06 nhóm dự án nêu trên) có tổng mức đầu tư

				Nhỏ hơn hoặc = 50 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		5.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 50 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 100 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		6.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 100 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 200 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		10.800.000		100%		0%

				Lớn hơn 200 tỷ đồng và nhỏ hơn hoặc bằng 500 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		12.000.000		100%		0%

				Lớn hơn 500 tỷ đồng		đồng/báo cáo, đề án		15.600.000		100%		0%

		2.2		Trường hợp thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường

				Báo cáo đánh giá tác động môi trường không được Hội đồng thẩm định thông qua khi thẩm định lại		đồng/báo cáo, đề án		Mức thu bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu tại điểm 2.1, mục I nêu trên		100%		0%						Tiếp thu

				Đối với dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có những thay đổi thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP		đồng/báo cáo, đề án		Mức thu bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu tại điểm 2.1, mục I nêu trên		100%		0%

		2.3		Trường hợp dự án có thay đổi tổng vốn đầu tư		đồng/báo cáo, đề án		mức thu phí tính theo tổng mức đầu tư mới tại điểm 2.1 mục I nêu trên		100%		0%

		II		Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường hoặc phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện)

		1		Đối tượng nộp phí

				Cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi nộp hồ sơ yêu cầu thẩm định Phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung của dự án/cơ sở thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân nhân tỉnh Kon Tum.

		2		Mức thu phí

				Phương án cải tạo phục hồi môi trường		đồng/phương án		mức thu áp dụng đối với mức thu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại điểm 2.1 mục I nêu trên		100%		0%

				Trường hợp Phương án được thẩm định đồng thời với báo cáo đánh giá tác động môi trường		đồng/phương án		mức thu bằng 50% mức thu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại điểm 2.1 mục I nêu trên		100%		0%

				Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung		đồng/phương án		mức thu bằng 50% mức thu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  tại điểm 2.1 mục I nêu trên		100%		0%

		III		Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

		1		Đối tượng nộp phí

				Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khi được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần thẩm định theo quy định nhằm bù đắp chi phí thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất và đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất

		2		Mức thu phí

		2.1		Cá nhân, hộ gia đình

		a		Phường, thị trấn

				Hồ sơ giao đất		đồng/hồ sơ		200,000		50%		50%

				Hồ sơ cho thuê đất		đồng/hồ sơ		200,000		50%		50%

				Hồ sơ  chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất		đồng/hồ sơ		200,000		50%		50%

		b		Các khu vực khác còn lại

				Hồ sơ giao đất		đồng/hồ sơ		100,000		50%		50%

				Hồ sơ cho thuê đất		đồng/hồ sơ		100,000		50%		50%

				Hồ sơ  chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất		đồng/hồ sơ		100,000		50%		50%

		2.2		Tổ chức (tổ chức nhà nước và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế)

				Hồ sơ giao đất		đồng/hồ sơ		1,200,000		50%		50%

				Hồ sơ cho thuê đất		đồng/hồ sơ		1,200,000		50%		50%

				Hồ sơ  chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất		đồng/hồ sơ		2,000,000		50%		50%

		3		Đối tượng miễn nộp phí

				Cá nhân, hộ gia đình là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo		đồng/hồ sơ		Miễn thu

				Gia đình liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người có công với cách mạng		đồng/hồ sơ		Miễn thu										Bổ sung theo ý kiến của STP

		IV		Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất

		1		Đối tượng nộp phí

				Các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến  thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum phải lập đề án, báo cáo đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định

		2		Mức thu phí

				Đối với đề án thiết kế giếng có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm		đồng/đề án, báo cáo		400,000		75%		25%

				Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 200m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm		đồng/đề án, báo cáo		1,100,000		75%		25%

				Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm		đồng/đề án, báo cáo		2,600,000		75%		25%

				Đối với đề án, báo cáo thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm		đồng/đề án, báo cáo		5,000,000		75%		25%

				Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh		đồng/đề án, báo cáo		mức thu bằng 50% mức thu thẩm định theo quy định		75%		25%

				Trường hợp thẩm định cấp lại		đồng/đề án, báo cáo		mức thu bằng 30% mức thu thẩm định theo quy định		75%		25%

		V		Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

		1		Đối tượng nộp phí

				Các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum phải lập hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định

		2		Mức thu phí

				Thẩm định lần đầu		đồng/hồ sơ, điều kiện		1,400,000		75%		25%

				Trường hợp thẩm định gia hạn, bổ sung		đồng/hồ sơ, điều kiện		mức thu bằng 50% mức thu thẩm định lần đầu theo quy định		75%		25%

		VI		Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt												Sở Tài nguyên và Môi trường

		1		Đối tượng nộp phí

				Các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum phải lập đề án đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định

		2		Mức thu phí

				Đối với đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500 m3/ngày đêm		đồng/đề án		600,000		75%		25%

				Đối với đề án khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,1 m3/giây đến dưới 0,5 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50kw đến dưới 200kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm		đồng/đề án		1,800,000		75%		25%

				Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 0,5 m3/giây đến dưới 1 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 200kw đến dưới 1.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 m3/ngày đêm		đồng/đề án		4,400,000		75%		25%

				Đối với đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 1m3/giây đến dưới 2 m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000kw đến dưới 2.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 20.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm		đồng/đề án		8,400,000		75%		25%

				Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh		đồng/đề án		mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên		75%		25%

				Trường hợp thẩm định cấp lại		đồng/đề án		mức thu bằng 30% mức thu theo quy định nêu trên		75%		25%

		VII		Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi												Sở Tài nguyên và Môi trường

		1		Đối tượng nộp phí

				Các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) có hoạt động liên quan đến xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum phải lập đề án đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định theo quy định

		2		Mức thu phí

				Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước dưới 100 m3/ngày đêm		đồng/đề án, báo cáo		600,000		75%		25%

				Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 100m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm		đồng/đề án, báo cáo		1,800,000		75%		25%

				Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 500m3/ngày đêm đến dưới 2.000m3/ngày đêm		đồng/đề án, báo cáo		4,400,000		75%		25%

				Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 2.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm		đồng/đề án, báo cáo		8,400,000		75%		25%

				Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước trên 10.000 m3 đến dưới 20.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản		đồng/đề án, báo cáo		11,600,000		75%		25%

				Đối với đề án, báo cáo có lưu lượng nước từ 20.000 m3 đến dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản		đồng/đề án, báo cáo		14,600,000		75%		25%

				Trường hợp thẩm định gia hạn, điều chỉnh, bổ sung		đồng/đề án, báo cáo		mức thu bằng 50% mức thu theo quy định nêu trên		75%		25%

				Trường hợp thẩm định cấp lại		đồng/đề án, báo cáo		mức thu bằng 30% mức thu theo quy định nêu trên		75%		25%

		VIII		Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai												Sở Tài nguyên và Môi trường

		1		Đối tượng thu phí

				Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác và sử dụng tài liệu về đất đai của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý hồ sơ, tài liệu về đất đai theo quy định

		2		Mức thu phí

		a		Tài liệu về độ cao

				Tọa độ địa chính cơ sở		đồng/điểm		300,000		75%		25%

				Tọa độ độ cao điểm địa chính I		đồng/điểm		270,000		75%		25%

				Tọa độ độ cao điểm địa chính II		đồng/điểm		240,000		75%		25%

		b		Bản đồ chuyên đề các loại

				Bản đồ địa hình		đồng/tờ		60,000		75%		25%

				Bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch, bản đồ phân hạng đất, bản đồ tài nguyên khoáng sản		đồng/tờ		300,000		75%		25%

				Bản đồ địa chính		đồng/tờ		300,000		75%		25%

		c		Tài liệu, hồ sơ

				Xác định tính pháp lý hồ sơ đất		đồng/bộ		60,000		75%		25%

				Hồ sơ qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất		đồng/bộ		300,000		75%		25%

				Hồ sơ tài nguyên môi trường		đồng/bộ		300,000		75%		25%



Đối với dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng trong quá trình triển khai thực hiện có những thay đổi thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP



(6) TP

		

		PHỤ LỤC I

		PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP																Chính thức

		(Kèm theo Nghị quyết số 77   /2016/NQ-HĐND ngày  09    /   12    /2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

		STT		Nội dung		Đơn vị tính		Mức thu (đồng)		Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu		Tỷ lệ (%) nộp ngân sách nhà nước		Ghi chú		Đơn vị xây dựng Đề án thu phí, lệ phí

		I		Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất												Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Tư pháp

		1		Đối tượng nộp phí

				Các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm; yêu cầu cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm: thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm

		2		Mức thu phí		đồng/trường hợp		30,000		50%		50%

		II		Phí đăng ký giao dịch bảo đảm												Sở Tài nguyên và Môi trường

		1		Đối tượng nộp phí

				Đăng ký giao dịch bảo đảm		đồng/trường hợp		80,000		50%		50%

				Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bản đảm		đồng/trường hợp		70,000		50%		50%

				Đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký		đồng/trường hợp		60,000		50%		50%

				Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm		đồng/trường hợp		20,000		50%		50%

		2		Đối tượng miễn nộp phí

				Cá nhân, hộ gia đình khi đăng ký giao dịch bảo đảm để vay vốn tại tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ “Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”				Miễn thu

				Yêu cầu sửa chữa sai sót về nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm, hợp đồng cho thuê tài chính do lỗi của Đăng ký viên				Miễn thu






(1) QNVCD



		PHỤ LỤC II																Đã chỉnh sửa theo ý kiến của STP

		LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN

		(Kèm theo Nghị quyết số       /2016/NQ-HĐND ngày      /       /2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)



		STT		Tên lệ phí		Đơn vị tính		Mức thu (đồng)		Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu		Tỷ lệ (%) nộp ngân sách nhà nước		Ghi chú		Đơn vị xây dựng Đề án thu phí, lệ phí



		I		Lệ phí đăng ký cư trú												Công an Tỉnh 

		1		Đối tượng nộp lệ phí

				Là công dân Việt Nam, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết đăng ký, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật về cư trú

		2		Mức thu lệ phí

		a		Đối với phường nội thành thuộc thành phố, thị xã

				Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cả hộ hoặc một người nhưng không cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú		đồng/lần đăng ký		15,000		0%		100%

				Cấp mới, cấp lại, cấp đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú		đồng/lần cấp		20,000		0%		100%

				Cấp đổi sổ hộ khẩu cá nhân, gia đình; sổ tạm trú theo yêu cầu của chủ hộ vì lý do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, tên đường phố, số nhà		đồng/lần điều chỉnh		10,000		0%		100%

				Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú		đồng/lần điều chỉnh		8,000		0%		100%

		b		Tại các khu vực khác trên địa bàn tỉnh		đồng/lần (đăng ký, cấp, điều chỉnh)		mức thu bằng 50% mức thu tại khu vực phường nội thành thuộc thành phố, thị xã tại điểm a, mục 2 nêu trên		0%		100%

		c		Trường hợp cá nhân chuyển nơi đăng ký thường trú ra ngoài phạm vi thành phố thuộc tỉnh và được cấp mới sổ hộ khẩu    		đồng/lần cấp		mức thu bằng 50% mức thu tại khu vực phường nội thành thuộc thành phố, thị xã tại điểm a, mục 2 nêu trên		0%		100%

		3		Đối tượng miễn nộp lệ phí

				Khi đăng ký lần đầu, cấp mới, thay mới theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với: Cấp hộ khẩu gia đình, cấp giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể; cấp giấy đăng ký tạm trú có thời hạn; khi cấp mới sổ hộ khẩu thuộc một trong các trường hợp sau: (1) Trước đây chưa được cấp sổ hộ khẩu do không xác định được nơi đăng ký thường trú hoặc đã đăng ký thường trú nhưng chưa được cấp sổ hộ khẩu, nay được cấp sổ hộ khẩu mới theo quy định của Luật cư trú; (2) Chuyển nơi đăng ký thường trú ra ngoài phạm vi huyện, thị xã thuộc tỉnh, ra ngoài xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh và được cấp sổ hộ khẩu mới, trừ trường hợp chuyển cả hộ gia đình; (3) Tách sổ hộ khẩu				Miễn thu

				Trẻ em				Miễn thu

				Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ				Miễn thu

				Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh				Miễn thu

				Bà mẹ Việt Nam anh hùng				Miễn thu

				Hộ nghèo				Miễn thu

				Công dân thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ và Ủy ban Dân tộc				Miễn thu

		II		Lệ phí cấp chứng minh nhân dân												Công an Tỉnh 

		1		Đối tượng nộp lệ phí

				Là công dân Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp mới, cấp đổi, cấp lại chứng minh nhân dân (CMND)

		2		Mức thu lệ phí

				Cấp đổi, cấp lại		đồng/lần cấp		9,000		0%		100%

		3		Đối tượng miễn nộp lệ phí

				Cấp lần đầu CMND và khi cấp đổi CMND hết thời hạn sử dụng (quá 15 năm kể từ ngày cấp)				Miễn thu

		b		Đối tượng miễn nộp lệ phí				Miễn thu

				Bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ				Miễn thu

				Thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh				Miễn thu

				Bà mẹ Việt Nam anh hùng				Miễn thu

				Công dân thuộc xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ và Ủy ban Dân tộc				Miễn thu

		III		Lệ phí hộ tịch												Sở Tư pháp

		1		Đối tượng nộp lệ phí

				Những người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch

		2		Mức thu lệ phí

		a		Đăng ký hộ tịch tại UBND các huyện, thị xã, thành phố

				Đăng ký khai sinh		đồng/đăng ký		75,000		0%		100%

				Đăng ký kết hôn		đồng/đăng ký		1,500,000		0%		100%

				Đăng ký khai tử		đồng/đăng ký		75,000		0%		100%

				Đăng ký nhận cha, mẹ, con		đồng/đăng ký		1,500,000		0%		100%

				Đăng ký giám hộ		đồng/đăng ký		75,000		0%		100%

				Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc		đồng/thay đổi, cải chính		28,000		0%		100%

				Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài		đồng/lần		75,000		0%		100%

				Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác		đồng/lần		75,000		0%		100%

				Cấp bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch		đồng/lần cấp		8,000		0%		100%

		b		Đăng ký hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn

				Đăng ký khai sinh		đồng/đăng ký		7,000		0%		100%

				Đăng ký kết hôn		đồng/đăng ký		24,000		0%		100%

				Đăng ký khai tử		đồng/đăng ký		7,000		0%		100%

				Đăng ký nhận cha, mẹ, con		đồng/đăng ký		12,000		0%		100%

				Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch		đồng/thay đổi, cải chính		12,000		0%		100%

				Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân		đồng/lần cấp		12,000		0%		100%

				Ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền		đồng/lần		7,000		0%		100%

				Cấp bản sao trích lục hộ tịch		đồng/lần cấp		2,500		0%		100%

				Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác		đồng/lần		7,000		0%		100%

		3		Đối tượng miễn nộp lệ phí

				Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật				Miễn thu

				Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước				Miễn thu

		IV		Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum												Sở Lao động TBXH

		1		Đối tượng nộp lệ phí

				Người sử dụng lao động có yêu cầu tuyển lao động người nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum phải nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định

		2		Mức thu lệ phí

				Cấp mới giấy phép		đồng/giấy phép		600,000		0%		100%

				Cấp lại giấy phép		đồng/giấy phép		450,000		0%		100%
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		PHỤ LỤC II

		LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN

		(Kèm theo Nghị quyết số  77  /2016/NQ-HĐND ngày  09  /  12     /2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)



		STT		Tên lệ phí		Đơn vị tính		Mức thu (đồng)		Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu		Tỷ lệ (%) nộp ngân sách nhà nước		Ghi chú		Đơn vị xây dựng Đề án thu phí, lệ phí



		I		Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất												Sở Tài nguyên và MT phối hợp với Sở Xây dựng

		1		Đối tượng nộp lệ phí

				Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức nước ngoài; cá nhân nước ngoài khi được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

		2		Mức thu lệ phí

		2.1		Cấp Giấy chứng nhận lần đầu (cấp mới)

		a		Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn

				Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất		đồng/giấy		25,000		0%		100%

				Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, Quyền sở hữu nhà ở (QSHNƠ) và tài sản gắn liền với đất		đồng/giấy		100,000		0%		100%

				Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất		đồng/giấy		75,000		0%		100%

		b		Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại

				Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất		đồng/giấy		15,000		0%		100%

				Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, Quyền sở hữu nhà ở (QSHNƠ) và tài sản gắn liền với đất		đồng/giấy		70,000		0%		100%

				Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất		đồng/giấy		50,000		0%		100%

		c		Tổ chức

				Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất		đồng/giấy		100,000		0%		100%

				Cấp Giấy chứng nhận QSD đất, Quyền sở hữu nhà ở (QSHNƠ) và tài sản gắn liền với đất		đồng/giấy		500,000		0%		100%

				Cấp Giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với đất		đồng/giấy		500,000		0%		100%

		2.2		Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận

		a		Hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn

				Đăng ký thay đổi QSD đất;		đồng/lần		15,000		0%		100%

				Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà xưởng,rừng, tài sản khác)		đồng/lần		50,000		0%		100%

				Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất;		đồng/lần		50,000		0%		100%

				Cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất		đồng/lần		20,000		0%		100%

				Cấp lại Giấy chứng nhận có đăng ký thay đổi tài sản trên đất		đồng/lần		50,000		0%		100%

				Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa chính		đồng/lần		10,000		0%		100%

				Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất		đồng/lần		20,000		0%		100%

		b		Hộ gia đình, cá nhân tại các khu vực còn lại

				Đăng ký thay đổi QSD đất;		đồng/lần		8,000		0%		100%

				Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà xưởng,rừng, tài sản khác)		đồng/lần		30,000		0%		100%

				Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất;		đồng/lần		30,000		0%		100%

				Cấp lại Giấy chứng nhận có đăng ký thay đổi tài sản trên đất		đồng/lần		20,000		0%		100%

				Cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất		đồng/lần		10,000		0%		100%

				Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa chính		đồng/lần		5,000		0%		100%

				Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất		đồng/lần		10,000		0%		100%

		c		Tổ chức

				Đăng ký thay đổi QSD đất;		đồng/lần		30,000		0%		100%

				Đăng ký thay đổi QSD đất và tài sản gắn liền với đất (nhà ở, nhà xưởng,rừng, tài sản khác)		đồng/lần		50,000		0%		100%

				Đăng ký thay đổi chỉ có tài sản gắn liền với đất;		đồng/lần		50,000		0%		100%

				Cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất		đồng/lần		50,000		0%		100%

				Cấp lại Giấy chứng nhận có đăng ký thay đổi tài sản trên đất		đồng/lần		50,000		0%		100%

				Trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết khác trong hồ sơ địa chính		đồng/lần		30,000		0%		100%

				Xác định tính pháp lý của các giấy tờ nhà đất		đồng/lần		30,000		0%		100%

		3		Đối tượng miễn nộp lệ phí

				Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở ; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà nay có nhu cầu cấp đổi lại Giấy chứng nhận.				Miễn thu

				Hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn (hoặc sản xuất kinh doanh nông, lâm, ngư nghiệp), trừ hộ gia đình, cá nhân tại các phường, thị trấn; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có công với cách mạng.				Miễn thu

		II		Lệ phí cấp giấp phép xây dựng												Sở Xây dựng

		1		Đối tượng nộp lệ phí

		a		Cấp mới

				Đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân		đồng/giấy phép		50,000		0%		100%

				Đối với các công trình khác (trừ nhà ở riêng lẻ của nhân dân)		đồng/giấy phép		100,000		0%		100%

		b		Trường hợp gia hạn giấy phép		đồng/lần gia hạn		10,000		0%		100%

		III		Lệ phí đăng ký kinh doanh												Sở Kế hoạch và Đầu tư

		1		Đối tượng nộp lệ phí

				Hộ gia đình; Hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum

		2		Mức thu lệ phí

				Hộ gia đình; Hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã do UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh		đồng/lần cấp		150,000		0%		100%

				Hộ gia đình; Hợp tác xã; liên hiệp hợp tác xã do UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND tỉnh ủy quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh		đồng/lần cấp		300,000		0%		100%

				Chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh		đồng/lần cấp		30,000		0%		100%

		3		Đối tượng miễn nộp lệ phí

				Bổ sung, thay đổi những thông tin về số điện thoại, fax, email, website, địa chỉ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ sở giáo dục, đào tạo tư thục, dân lập, bán công; cơ sở y tế tư nhân, dân lập, cơ sở văn hóa thông tin, do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong hồ sơ đăng ký kinh doanh				Miễn thu

				Bổ sung thông tin khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh				Miễn thu

				Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh				Miễn thu
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PHỤ LỤC III

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH


BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN


TỈNH KON TUM HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

(Kèm theo Nghị quyết số    77 /2016/NQ-HĐND

ngày  09  tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)




1. Một phần Nghị quyết số 14/2003/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2003 về một số chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII, kỳ họp thứ 8: Bãi bỏ Phí trông giữ phương tiện xe đạp, xe máy, xe ô tô tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (tại Tờ trình số 41/TT-UB ngày 10 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh);

2. Nghị quyết số 19/2003/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2003 về việc ban hành mức thu phí các loại phí;

3. Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND ngày 27 tháng 3 năm 2007 về việc điều chỉnh và ban hành mới các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh;


4. Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2008 về một số mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;


5. Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2009 về một số mức thu lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

6. Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2010 về việc điều chỉnh và ban hành mới các loại phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh;


7. Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2011 về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum;


8. Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 về ban hành mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất;

9. Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2012 về quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

10. Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2013 về ban hành phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum;


11. Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 về ban hành lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Kon Tum;


12. Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 về thông qua Đề án thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum;


13. Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 về mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum;


14. Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2015 về việc ban hành phí chợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum;


15. Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2016 về mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) trong khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y;


-------------------


